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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Viết Hải
Các Thẩm phán:Ông Trần Hữu Sỹ và bà Từ Thị Hải Dương
- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mai Ly - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Quảng Bình
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà:

Ông Nguyễn Anh Đức - Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án Kinh doanh Thương mại thụ lý số
01/2022/TLPT-KDTM ngày 27/01/2022 về việc “Tranh chấp Hợp đồng mua bán
hàng hóa”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 627/2022/QĐXXPT-KDTM
ngày 23 tháng 3 năm 2022, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty Cổ phần xây dựng TX (Viết tắt Công Ty TX); địa
chỉ: Số 88 đường H, phường N, TP. Đ, tỉnh Q,

Đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Minh Ng - Chức vụ: Chủ tich HĐQT
kiêm Tổng giám đốc,

Đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Thanh B - Chức vụ: Phó Giám đốc
Công ty (Theo văn bản ủy quyền ngày 20/12/2021), vắng mặt.

Người được ủy quyền: Ông Trương Văn B - Luật sư Văn phòng Luật sư C;
địa chỉ: phường N, thành phố Đ, tỉnh Q (theo Hợp đồng ủy quyền ngày 20/5/2022),
có mặt.

Bị đơn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ TĐ (Viết tắt
Công ty TĐ); địa chỉ: Thôn 7, xã L, huyện B, tỉnh Quảng Bình,

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Th - Chức vụ: Giám đốc.
Đại diện theo ủy quyền: Bà Từ Thị Thu H, ông Lê Quang V (Theo văn bản

ủy quyền ngày 30/11/2021), bà H, ông V có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện, biên bản hòa giải và tại phiên tòa người đại diện theo
ủy quyền của nguyên đơn Công ty TX trình bày:



Ngày 08/4/2020 Công ty TX và Công ty TĐ đã ký kết Hợp đồng kinh tế số:
07/2020/HĐKT-TX về việc “Mua bán xây xanh”. Theo hợp đồng đã ký kết bên
Công ty TX đồng ý mua và bên Công ty TĐ đồng ý bán các lại cây (theo bảng tổng
hợp của Công ty TĐ, gồm các loại cây, vênh, đường kính, số lượng, đơn giá).
Tổng giá trị Hợp đồng là 600.000.000 đồng. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và
nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định trong Hợp đồng đã ký kết.
Ngoài ra, bên Công ty TĐ còn cam kết: Chăm sóc toàn bộ số cây nói trên trong
thời gian 01 năm (không để cây chết hoặc mất mát). Ngày 08/4/2020, Công ty TX
đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trả đủ số tiền 600.000.000 đồng cho bên
Công ty TĐ, bên Công ty TĐ đã nhận đủ toàn bộ số tiền theo hợp đồng, nhưng
chưa thực hiện nghĩa vụ giao cây.

Ngày 10/9/2020, Công ty TX phát hiện Công ty TĐ đào bới và di chuyển
một số cây xanh trong tổng số cây xanh đã bán cho bên Công ty TX, nên Công ty
TX đã trình báo Cơ quan Công an huyện B. Sau khi xác minh, ngày 22/01/2021 Cơ
quan Công an đã ra thông báo xác định việc đào bới và di chuyển cây là có thật,
nhưng quyết định không khởi tố vụ án vì “Có liên quan đến Hợp đồng kinh tế số
07/2020/HĐKT-TX ngày 08/4/2020” giữa hai Công ty. Đồng thời giao cho ông T,
bà T (là người bảo vệ cây xanh cho bên Công ty TX) tiếp tục bảo quản, quản lý số
cây xanh mà Cơ quan điều tra đã giao.

Ngày 12/4/2021, Công ty TX có thông báo với bên Công ty TĐ về việc tiếp
tục thực hiện Hợp đồng kinh tế đã ký kết. Đến ngày 14/4/2021 bên Công Ty TĐ
nhận được thông báo của bên Công ty TX. Ngày 17/4/2021 bên Công ty TĐ có
Công văn phản hồi cho rằng bên Công ty TĐ đã hủy hợp đồng từ trước (nhưng
không gửi thông báo cho bên Công ty TX). Bên Công ty TX không thể chấp nhận
những hành vi, vi phạm hợp đồng của bên Công ty TĐ và việc đơn phương hủy
hợp đồng kinh tế mà không thông báo cho bên Công ty TX, nên đã gây thiệt hại
nghiêm trọng cho bên Công ty TX. Căn cứ vào Hợp đồng tế số 07/2020/HĐKT-
TX ngày 08/4/2020 mà hai bên đã ký kết. Đề nghị Tòa án buộc bên Công ty TĐ
phải tiếp tục thực hiện hợp đồng và chuyển giao cho Công ty TX toàn bộ số cây
xanh đã bán theo hợp đồng mà Hội đồng xem xét thẩm định đã xác nhận và được
bên Công ty TX và bên Công ty TĐ đồng ý là 173 cây trừ 07 cây đã chết, còn lại
166 cây là quyền sở hữu của bên Công ty TX.

Tại bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa Đại diện theo ủy quyền
của bị đơn Công ty TĐ trình bày:

Ngày 08/4/2020 Công ty TX và Công ty TĐ có ký kết Hợp đồng kinh tế số
07/2020/HĐKT-TX về việc “Mua bán xây xanh”, cụ thể: Công ty TX đồng ý mua
và Công ty TĐ đồng ý bán các loại cây xanh, tổng giá trị hợp đồng là 600.000.000
đồng. Công ty TX đã thanh toán đủ cho Công ty TĐ số tiền 600.000.000 đồng,
nhưng hai bên chưa lập biên bản nghiệm thu và bàn giao cây xanh theo giá trị
trong hợp đồng. Đến ngày 10/9/2020 Công ty TĐ có xuất bán 18 cây trong vườn
của Công ty, thì Công ty TX làm đơn tố cáo Công ty TĐ với hành vi “Trộm cắp tài
sản” đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện B. Trong quá trình điều tra, xác
minh Công an huyện B đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.



Qua sự việc trên, Công ty TX đã vu khống Công ty TĐ về hành vi “Trộm
cắp tài sản” là vi phạm thỏa thuận tại Điều 5 của Hợp đồng, gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến uy tính, danh dự của Công ty TĐ. Công ty TX đã tự ý đào bới, vận
chuyển 04 cây sưa thuộc sở hữu của Công ty TĐ đang trồng ở vườn cây tại xã L,
khi hai bên chưa thực hiện thủ tục nghiệm thu, giao nhận số lượng, chủng loại, ký
hiệu, kích thước cây bán và cân đối với số tiền của giá trị hợp đồng là 600.000.000
đồng để tiến hành bàn giao là vi phạm Điều 3, Điều 4 của Hợp đồng. Căn cứ vào
các Điều 423, 427 BLDS năm 2015 và các 312, 313, 314 và Điều 315 Luật thương
mại. Ngày 07/4/2021 Công ty TĐ đã ra Thông báo tuyên bố hủy bỏ “Hợp đồng
mua bán hàng hóa” số 27/2020/TB-TX và gửi cho Công ty TX, đồng thời cũng đã
gửi thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện B, VKSND huyện B, Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Q, VKSND tỉnh Q để báo cáo. Trong thông báo tuyên bố hủy
bỏ “Hợp đồng mua bán hàng hóa” Công ty TĐ có đề cập đến việc giải quyết hậu
quả hủy bỏ hợp đồng là Công ty TĐ sẽ trả lại số tiền 600.000.000 đồng đã nhận
của Công ty TX và Công ty TX trả lại cho Công ty TĐ 04 cây sưa mà Công ty TX
đã đào bới và di chuyển trước đó, nhưng Công ty TX đã không có ý kiến phản hồi.
Đến ngày 17/4/2021, Công ty TĐ có gửi thông báo số 36/2021/TB-CT cho Công ty
TX đề nghị Công ty TX cử người đến nhận lại tiền để giải quyết dứt điểm hậu quả
hủy bỏ hợp đồng, nhưng cũng không nhận được sự phản hồi của Công ty TX. Vì lý
do trên Công ty TĐ yêu cầu hủy bỏ “Hợp đồng mua bán cây xanh” giữa hai bên,
về số tiền 600.000.000 đồng Công ty TĐ đồng ý trả lại cho Công ty TX.

Quá trình giải quyết vụ án, bảng tổng hợp các loại cây do bên Công ty TĐ
lập và chưa được hai bên kiểm tra cụ thể, nhưng căn cứ vào biên bản thẩm định,
định giá của Hội đồng định giá thì các bên đã kiểm tra lại toàn bộ cây và đồng ý về
loại cây, vênh, đường kính, số lượng cây còn lại theo biên bản định giá của hội
đồng định giá và bản phụ lục kèm theo với tổng cộng số cây còn lại là 166 cây, trị
giá 242.701.000 đồng, các bên không có ý kiến khác.

Đến ngày 26/7/2021 bị đơn Công ty TĐ có đơn yêu cầu phản tố, yêu cầu
Tòa án căn cứ nội dung Hợp đồng số 07 và hành vi vi phạm Hợp đồng của Công ty
TX, tuyên hủy bỏ hợp đồng kinh tế số 07, ngày 08/4/2020 và giải quyết hậu quả
pháp lý do hủy bỏ Hợp đồng kinh tế mà hai bên đã ký kết. Ngày 29/7/2021, Tòa án
thông báo nộp tiền tạm ứng án phí số 397/TB-TA gửi cho phía bị đơn, nhưng hết
thời hạn theo thông báo mà phía bị đơn Công ty TĐ không nộp tiền tạm ứng án phí
theo quy định của pháp luật, nên Tòa án không chấp nhận yêu cầu phản tố của phía
bị đơn để giải quyết.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2021/KDTM-ST ngày
20/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình đã quyết định. Căn
cứ Điều 30, Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, điểm b khoản 2
Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 385, 388, 401, 430, 432, 433, 434, 435, 440
Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm,
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty cổ phần xây dựng
TX.



Buộc Công ty cổ phần xây dựng TX và Công ty TNHH thương mại dịch vụ
TĐ tiếp tục thực hiện Hợp đồng kinh tế số: 07/2020/HĐKT-TX ngày 08/4/2020 về
việc “Mua bán cây xanh” đã được ký kết giữa: Công ty cổ phần xây dựng TX(Bên
A - bên mua) và Công ty TNHH thương mại dịch vụ TĐ(Bên B - bên bán). Công
ty cổ phần xây dựng TX có quyền ở hữu 166 cây xanh, loại cây, số thứ tự, tên cây,
chu vi, đường kính căn cứ theo phụ lục biên bản định giá tài sản ngày 21/10/2021
của Hội đồng định giá tài sản.

Buộc Công ty Cổ phần xây dựng TX phải di dời 166 cây xanh trong thời
hạn 30 ngày tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Về giá trị hợp đồng 600.000.000 đồng, bên mua là Công ty cổ phần xây
dựng TX đã trả đủ cho bên bán Công ty TNHH thương mại dịch vụ TĐ nên không
xem xét.

Về yêu cầu phản tố của bị đơn là Công ty TNHH thương mại dịch vụ TĐ
yêu cầu tuyên bố Hợp đồng kinh tế số: 07/2020/HĐKT-TX ngày 08/4/2020 Công
ty cổ phần xây dựng TX (Bên A) và công ty TNHH thương mại dich vụ TĐ(Bên
B) là vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu, Tòa án không chấp
nhận.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, việc thi hành án
theo Luật thi hành án dân sự và quyền kháng cáo của các bên đương sự.

Ngày 24/12/2021, bị đơn Công ty TĐ có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung
Bản kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2021/KDTM-ST ngày 20/12/2021 của
Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Tuyên hủy Hợp đồng kinh tế số
07/2020/HDKT-TX ngày 08/4/2020 giữa Công ty TĐ và Công ty TX, bác đơn
khởi kiện của nguyên đơn; giải quyết hậu quả hủy bỏ Hợp đồng. Công ty TĐ có
trách nhiệm hoàn trả số tiền 600.000.000 đồng. Công ty TX có trách nhiệm bồi
hoàn các khoản tổn thất vật chất, tinh thần đã gây ra cho Công ty TĐ do các hành
vi cản trở hoạt động, vu khống, tố cáo không đúng sự thật đối với Công ty TĐ.

Tại phiên tòa, bị đơn Công ty TĐ đưa ra thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng
Kinh tế số 07/2020/HDKT-TX ngày 08/4/2020 về việc “Mua bán cây xanh” mà
hai bên đã ký như sau: Công ty TĐ cam kết đã nhận đủ số tiền 600.000.000 đồng
từ Công ty TX và chấp nhận thực hiện nghĩa vụ giao 166 cây các loại (theo phụ lục
Biên bản định giá tài sản ngày 21/10/2021 của Hội đồng định giá tài sản) cho Công
ty TX và Công ty TX có trách nhiệm giao lại cho Công ty TĐ 03 cây (gồm các cây
số thứ tự 07, 08, 49 trong bảng phụ lục biên bản định giá tài sản ngày 21/10/2021).
Công ty TX phải di dời toàn bộ số cây trên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngay bản
án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. Người được ủy quyền của nguyên đơn Công ty
TX nhất trí với ý kiến của bị đơn.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến: Thẩm phán, Hội
đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy
đủ quyền và nghĩa vụ theo Bộ luật tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý cho đến khi xét
xử phúc thẩm; về nội dung quan điểm giải quyết vụ án: Tại phiên tòa, các bên
đương sự đã thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. Việc các đương sự thỏa
thuận tại phiên tòa là hoàn toàn tự nguyện, không trái đạo đức và pháp luật. Vì vậy,
đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 300, khoản 2 Điều 308 và Điều 309 Bộ luật



tố tụng dân sự, chấp nhận một phần kháng của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm. Xử
công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên
tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định.

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị đơn Công ty TĐ được Tòa án nhận ngày
28/12/2022 là đảm bảo về người kháng cáo, thời hạn kháng cáo, hình thức và nội
dung kháng cáo theo quy định tại các Điều 271, 272 và Điều 273 của Bộ luật tố
tụng dân sự. Do đó, kháng cáo của Bị đơn được xem xét theo trình tự, thủ tục phúc
thẩm.

[2] Xét kháng cáo của bị đơn Công ty TĐ, Hội đồng xét xử thấy:
Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 07/2020/HDKT-TX về việc “Mua bán cây

xanh”, ngày 08/4/2020 được ký kết giữa Công ty TX (bên A) và Công ty TĐ (bên
B). Tại Điều 1. Nội dung Hợp đồng“Bên A (bên mua) đồng ý mua và bên B (bên
bán) đồng ý bán các loại cây (Có bản tổng hợp của Công ty TNHH thương mại
dịch vụ TĐ chi tiết kèm theo gồm các loại cây, vênh, đường kính, số lượng và đơn
giá”. Tại Điều 2 quy định“Đơn giá hợp đồng 600.000.000 đồng” và tại Điều 4.
Cam kết của các bên “Cam kết tính chính xác và trung thực của bản tổng hợp cây
các loại ở vườn của bên B là đúng sự thật; Chăm sóc toàn bộ số cây nói trên trong
thời gian 01 năm (không để cây chết hoặc mất mát); Khi bên A có nhu cầu di
chuyển theo số lượng bên B có trách nhiệm tư vấn, bóc lên xe cho bên A vận
chuyển đi đảm bảo an toàn”. Sau khi ký kết hợp đồng Công ty TX đã trả đủ số
tiền 600.0000.000 đồng cho Công ty TĐ, nhưng Công ty TĐ chưa thực hiện việc
lập biên bản nghiệm thu loại cây, vênh, đường kính, số lượng cây và bàn giao cây
theo Hợp đồng đã ký kết, dẫn đến khi thực hiện Hợp đồng hai bên không hiểu
thống nhất nội dung điều khoản của Hợp đồng, nhưng hai bên không thông báo
cho nhau để cùng thảo luận sửa đổi, bổ sung lại Điều khoản nội dung của Hợp
đồng đã ký kết, dẫn đến tranh chấp. Đây là lỗi của các bên khi thực hiện Hợp đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa đại diện Công ty TX và đại diện Công ty TĐ thỏa
thuận thống nhất chấm dứt Hợp đồng Kinh tế số 07/2020/HDKT-TX ngày
08/4/2020 về việc “Mua bán cây xanh” mà hai bên đã ký như sau: Công ty TĐ đã
nhận đủ số tiền 600.000.000 đồng từ Công ty TX và có nghĩa vụ giao 166 cây các
loại (theo phụ lục Biên bản định giá tài sản ngày 21/10/2021 của Hội đồng định giá
tài sản) cho Công ty TX. Công ty TX đồng ý giao lại cho Công ty TĐ 03 cây (gồm
các cây số thứ tự 07, 08, 49 trong bảng phụ lục biên bản định giá tài sản ngày
21/10/2021) và đồng ý di dời toàn bộ số cây trên trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. Tại phiên tòa hai bên thỏa thuận với
nhau về việc giải quyết vụ án là phù hợp với quy định tại Điều 422 Bộ luật dân sự
và thỏa thuận là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã
hội, nên cần chấp nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử
chấp nhận ý kiến đề nghị đại diện của Viện kiểm sát. Căn cứ Điều 300, khoản 2
Điều 308 và Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự. Sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự
thỏa thuận của các đương sự.



[3] Về án phí phúc thẩm: Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự thỏa thuận
với nhau về việc giải quyết vụ án, nên người kháng cáo bị đơn Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ TĐ phải chịu.

[4] Về án phí sơ thẩm: Bị đơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TĐ
phải chịu.

[5] Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không
bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 30, Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, Điều
148; Điều 271, 272, 273, Điều 300, khoản 2 Điều 308, 309 Bộ luật tố tụng dân sự;
Điều 422 Bộ luật dân sự; khoản 2 Điều 26 và khoản 5 Điều 29 Nghị Quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc
hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa
án, xử:

1. Sửa Bản án sơ thẩm Kinh doanh thương mại số 08/2021/KDTM-ST ngày
20/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Công nhận sự
thỏa thuận của Công ty Cổ phần Xây dựng TX và Công ty TNHH Thương mại
Dịch vụ TĐ về việc chấm dứt Hợp đồng kinh tế số 07/2020/HĐKT-TX ngày
08/4/2021 về việc “Mua bán cây xanh” giữa Công ty Cổ phần Xây dựng TX ký kết
với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TĐ như sau:

1.1. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TĐ đã nhận đủ số tiền
600.000.000 đồng và có nghĩa vụ giao 163 cây xanh (trừ các cây số thứ tự 07, 08,
49) cho Công ty Cổ phần Xây dựng TX loại cây, số thứ tự, tên cây, chu vi, đường
kính, cụ thể:
STT Tên cây Đơn vị tính Kích thước thân cây Ghi chú

Chu vi Đường kính
1 Sưa trắng Cây 151 48.09
2 Sưa trắng Cây 144 45.86
3 Sưa trắng Cây 143 45.54
4 Sưa trắng Cây 131 41.72
5 Sưa trắng Cây 95 30.25
6 Sưa trắng Cây 110 35.03
7 Sưa trắng Cây 154 49.04 Công ty TĐ

Được nhận lại
8 Sưa trắng Cây 152 48.41 Công ty TĐ

Được nhận lại
9 Vối Cây 98 31.21
10 Sưa trắng Cây 130 41.40
11 Mưng Cây 74 23.57
12 Mưng Cây 81 25.80



13 Sưa trắng (đã chết) Cây 93 29.62 Không xác định

14 Vối Cây 80 25.48
15 Vối Cây 84 26.75
16 Vối Cây 66 21.02
17 Vối Cây 90 28.66
18 Sưa trắng Cây 127 40.45
19 Hương đỏ Cây 48 15.29
20 Hương đỏ Cây 56 17.83
21 Hương đỏ Cây 47 14.97
22 Sưa trắng (đã chết) Cây 115 36.62 Không xác định

23 Hương đỏ Cây 52 16.56
24 Hương đỏ Cây 60 19.11
25 Hương đỏ Cây 48 15.29
26 Hương đỏ Cây 45 14.33
27 Hương đỏ Cây 40 12.74
28 Mưng Cây 48 15.29
29 Mưng Cây 75 23.89
30 Hương đỏ Cây 45 14.33
31 Lội Cây 90 28.66
32 Huê Cây 77 24.52
33 Sưa trắng (đã chết) Cây 40 12.74 Không xác định

34 Hương đỏ Cây 40 12.74
35 Hương đỏ Cây 43 13.69
36 Mưng Cây 64 20.38
37 Mưng Cây 45 14.33
38 Mưng Cây 63 20.38
39 Mưng Cây 62 19.75
40 Mưng Cây 57 18.15
41 Mưng Cây 55 17.52
42 Mưng Cây 40 12.74
43 Mưng Cây 46 14.65
44 Mưng Cây 57 18.15
45 Hương đỏ Cây 55 17.52
46 Mưng Cây 64 20.38
47 Sưa trắng Cây 142 45.22
48 Hương đỏ Cây 83 26.43
49 Sưa trắng Cây 145 46.18 Công ty TĐ

Được nhận lại
50 Vối Cây 70 22.29
51 Hương đỏ Cây 51 16.24
52 Sưa trắng Cây 127 40.45
53 Mưng Cây 80 25.48
54 Mưng Cây 53 16.88
55 Mưng Cây 70 22.29
56 Hương đỏ Cây 80 25.48
57 Sưa trắng Cây 112 35.67



58 Sưa trắng Cây 74 23.57
59 Sưa trắng Cây 88 28.03
60 Sưa trắng (đã chết) Cây 127 40.45 Không xác định

61 Sưa trắng Cây 131 41.72
62 Sưa trắng Cây 124 39.49
63 Hương đỏ Cây 102 32.48
64 Hương đỏ Cây 86 27.39
65 Hương đỏ Cây 94 29.94
66 Hương đỏ Cây 70 22.29
67 Hương đỏ Cây 75 23.89
68 Hương đỏ Cây 86 27.39
69 Hương đỏ Cây 96 30.57
70 Hương đỏ (đã chết) Cây 109 34.71 Không xác định

71 Hương đỏ (đã chết) Cây 112 35.67 Không xác định

72 Hương đỏ Cây 91 28.98
73 Hương đỏ (đã chết) Cây 117 37.26 Không xác định

74 Hương đỏ Cây 105 33.44
75 Hương đỏ Cây 97 30.89
76 Sưa trắng Cây 109 34.71
77 Mưng Cây 69 21.97
78 Mưng Cây 137 43.63
79 Hương đỏ Cây 107 34.08
80 Hương đỏ Cây 75 23.89
81 Huê Cây 57 18.15
82 Hương đỏ Cây 116 36.94
83 Sưa trắng Cây 110 35.03
84 Sưa trắng Cây 87 27.71
85 Sưa trắng Cây 110 35.03
86 Lội Cây 130 41.40
87 Sưa trắng Cây 65 20.70
88 Thị Cây 143 45.54
89 Vối Cây 75 23.89
90 Mưng Cây 65 20.70
91 Vối Cây 75 23.89
92 Vối Cây 91 28.98
93 Mưng Cây 79 25.16
94 Lội Cây 77 24.52
95 Sưa trắng Cây 116 36.94
96 Sưa trắng Cây 72 22.93
97 Huê Cây 41 13.06
98 Huê Cây 42 13.38
99 Huê Cây 32 10.19
100 Huê Cây 41 13.06
101 Huê Cây 36 11.46
102 Huê Cây 35 11.15



103 Huê Cây 36 11.46
104 Huê Cây 39 12.42
105 Thị Cây 98 31.21
106 Sưa trắng Cây 115 36.62
107 Vối Cây 112 35.67
108 Sưa trắng Cây 70 22.29
109 Vối Cây 83 26.43
110 Vối Cây 150 47.77
111 Vối Cây 80 25.48
112 Sưa trắng Cây 81 25.80
113 Vối Cây 87 27.71
114 Khế Cây 120 38.22
115 Sưa trắng Cây 107 34.08
116 Vối Cây 95 30.25
117 Sưa trắng Cây 67 21.34
118 Vối Cây 130 41.40
119 Mưng Cây 80 25.48
120 Sưa trắng Cây 107 34.08
121 Sưa trắng Cây 74 23.57
122 Sưa trắng Cây 66 21.02
123 Khế Cây 94 29.94
124 Sưa trắng Cây 84 26.75
125 Sưa trắng Cây 77 24.52
126 Sưa trắng Cây 81 25.80
127 Sưa trắng Cây 79 25.16
128 Sưa trắng Cây 77 24.52
129 Sưa trắng Cây 82 26.11
130 Sưa trắng Cây 78 24.84
131 Sưa trắng Cây 82 26.11
132 Sưa trắng Cây 89 28.34
133 Sưa trắng Cây 113 35.99
134 Sưa trắng Cây 110 35.03
135 Sưa trắng Cây 73 23.25
136 Mưng Cây 75 23.89
137 Sưa trắng Cây 123 39.17
138 Sưa trắng Cây 70 22.29
139 Sưa trắng Cây 143 45.54
140 Sưa trắng Cây 152 48.41
141 Xộp Cây 82 26.11
142 Hương đỏ Cây 58 18.47
143 Hương đỏ Cây 75 23.89
144 Sưa trắng Cây 82 26.11
145 Sưa trắng Cây 80 25.48
146 Sưa trắng Cây 90 28.66
147 Mưng Cây 76 24.20
148 Hương đỏ Cây 50 15.92
149 Hương đỏ Cây 66 21.02
150 Hương đỏ Cây 59 18.79
151 Hương đỏ Cây 67 21.34



152 Hương đỏ Cây 80 25.48
153 Hương đỏ Cây 68 21.66
154 Hương đỏ Cây 52 16.56
155 Sưa trắng Cây 74 23.57
156 Hương đỏ Cây 113 35.99
157 Sưa trắng Cây 65 20.70
158 Hương đỏ Cây 54 17.20
159 Hương đỏ Cây 48 15.29
160 Hương đỏ Cây 48 15.29
161 Hương đỏ Cây 50 15.92
162 Hương đỏ Cây 42 13.38
163 Hương đỏ Cây 50 15.92
164 Hương đỏ Cây 50 15.92
165 Mưng Cây 60 19.11
166 Hương đỏ Cây 48 15.29
167 Hương đỏ Cây 58 18.47
168 Hương đỏ Cây 49 15.61
169 Sưa trắng Cây 68 21.66
170 Mưng Cây 70 22.29
171 Hương đỏ Cây 56 17.83
172 Hương đỏ Cây 55 17.52
173 Sưa trắng Cây 133 42.36

Cộng 166 Tổng 173 cây trừ 07
cây đã chết còn lại
166 cây

1.2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TĐ được nhận lại 03 cây (gồm
các cây số thứ tự 07, 08, 49 theo bảng phụ lục biên bản định giá tài sản ngày
21/10/2021).

1.3. Công ty Cổ phần Xây dựng TX phải di dời 163 cây xanh trong thời
hạn 30 ngày, tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm,phúc thẩm: Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ TĐ phải chịu 3.000.000 đồng án phí sơ thẩm và 2.000.000
đồng án phí phúc thẩm. Tổng cộng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), nhưng được
trừ số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) mà Công ty
TNHH Thương mại Dich vụ TĐ đã nộp theo biên lại thu tiền tạm ứng án phí số
31AA/2021/0001087 ngày 04/01/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố
Đ, tỉnh Quảng Bình.

Công ty Cổ Phân Xây dựng TX không phải chịu án phí sơ thẩm, phúc
thẩm. Trả lại cho Công ty Xây dựng TX số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)
tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lại thu tiền tạm ứng án phí số
AA/2020/0001928 ngày 13/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ,
tỉnh Quảng Bình.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của
Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án
dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi



hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của
Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại
Điều 30 của Luật thi hành án Dân sự.

3. Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không
bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày
tuyên án.

Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
- VKSND tỉnh Quảng Bình; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TACC tại Đà Nẳng;
- Chi cục THADS TP. Đồng Hới;
-TAND TP. Đồng Hới; (Đã ký)
- VKSND TP.Đồng Hới;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Dương Viết Hải


